
VIỆC LÀM THỜI VỤ TẾT

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu
đồng/tháng)

ĐỊA ĐIỂM LÀM
VIỆC 

1 Công Nhật Phục Vụ 4 Nam/ Nữ TC trở lên
>4,72 Nha Trang

2 Công Nhật Buồng Phòng 3 Nữ LĐPT
>4,72 Nha Trang

3
Nhân Viên Buồng Phòng

Công Nhật
1 Nam/ Nữ LĐPT 250.000/ ngày Nha Trang

4
Nhân Viên Vệ Sinh Công

Nhật
1 Nam/ Nữ LĐPT 200.000/ ngày Nha Trang

5
Nhân Viên Phục Vụ

Công Nhật
1 Nam/ nữ  LĐPT

180.000-200.000/
ngày

Nha Trang

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 



THỰC TẬP SINH 

STT NGÀNH NGHỀ SỐ
LƯỢNG 

Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu
đồng/tháng)

ĐỊA ĐIỂM LÀM
VIỆC 

1
Thực tập sinh bộ phận Tiền sảnh
( Nhân Viên Hành Lý, Nhân Viên

Tiếp Đón Khách )
1 Nam/ Nữ CĐ trở lên Nha Trang

2 Thực tập sinh Bộ Phận Kế Toán 1 Nữ CĐ trở lên Nha Trang

3 Thực tập sinh Bộ phận Kỹ Thuật 1 Nam/ Nữ CĐ trở lên Nha Trang

4
Thực tập sinh Buồng Phòng (

Nhân Viên Buồng Phòng, NV Vệ
Sinh Công Cộng)

1 Nam/ Nữ CĐ trở lên Nha Trang

5
Thực tập sinh Bộ phận Ẩm Thực

(Nhân Viên Phục Vụ)
1 Nam/ nữ CĐ trở lên Nha Trang



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

1   Kỹ sư cơ khí
  

  2
  

  Nam
  

  CNKT không bằng chuyên ngành cơ khí, chế
tạo máy

  

  8-10
  

  Diên Khánh
  

2
  Nhân viên Digital

Marketing
  

  2
  

  Nam/nữ
  

  ĐH chuyên ngành Marketing, kinh doanh,
thương mại, hoặc

  các ngành kinh tế liên quan
  

  5-10
  

  Diên Khánh
  

3   Kỹ sư sales
  

  1
  

  Nam
  

  Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành kỹ thuật
  

  5-10
  

  Diên Khánh
  

4   Công nhân cơ khí
  

  10
  

  Nam
  

  Tốt nghiệp từ sơ cấp nghề trở lên chuyên
ngành cơ khí, chế

  tạo máy hoặc các ngành liên quan
  

  6-8
  

  Diên Khánh
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

5  
  Nhân viên kỹ thuật

(chuyên môn về điện)
  

  1
  

  Nam
  

  CNKT không bằng hoặc có bằng cấp, chứng chỉ
  liên quan

  

  6-7
  

  Nha Trang
  

  6
  

  Nhân viên Chăm sóc
khách hàng (GRO)

  

  1
  

  Nữ
  

  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
  

  7-8
  

  Nha Trang
  

  7
  

  Nhân viên kinh doanh
/Sales Executive

  

  1
  

  Nam
  

  Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
  

  7-8
  

  Nha Trang
  

  8
  

  Nhân viên buồng
phòng

  

  1
  

  Nữ
  

  LĐPT hoặc có bằng cấp, chứng chỉ liên quan
  

  5-6
  

  Nha Trang
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

9   Nhân viên hàng vải
  

  1
  

  Nam
  

  LĐPT hoặc có bằng cấp, chứng chỉ liên quan
  

  5-6
  

  Nha Trang
  

10  
  Nhân viên nhà hàng

  
  1
  

  Nữ
  

  CNKT không bằng hoặc có bằng cấp, chứng chỉ
  liên quan

  

  5-6
  

  Nha Trang
  

11   Vận hành máy
  

  20
  

  Nam
  

  Trung cấp trở lên chuyên ngành điện, điện tử,
cơ khí…

  

  6-7,5
  

  Cam Lâm
  

12   Lao động phổ thông
  

  30
  

  Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5-7
  

  Cam Lâm
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

13
  Công nhân chế biến

thủy sản
  

  200
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  9
  

  Cam Lâm
  

14   Phó Phòng Kỹ Thuật
  

  1
  

  Nam
  

  ĐH chuyên ngành Điện lạnh
  

  18-20
  

  Cam Lâm
  

15   Nhân viên Kỹ thuật
  

  2
  

  Nam
  

  ĐH chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật môi
trường

  

  >9
  

  Cam Lâm
  

16   Nhân viên phục vụ
  

  5
  

  Nam/nữ
  

  TC trở lên
  

  >4,72
  

  Nha Trang
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

17   Giám sát nhà hàng
  

  2
  

  Nam/nữ
  

  CĐ trở lên chuyên ngành ngoại ngữ, nghiệp vụ
nhà hàng

  

  >4,72
  

  Nha Trang
  

18
  Nhân viên vệ sinh

công cộng
  

  2
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  >4,72
  

  Nha Trang
  

19   Nhân viên kỹ thuật
  

  1
  

  Nam
  

  TC trở lên chuyên ngành cơ điện lạnh
  

  >4,72
  

  Nha Trang
  

20
  Nhân viên sửa chữa

điện/ máy/ Bảo trì
  

  5
  

  Nam
  

  CNKT không bằng trở lên ngành Sửa chữa điện
  công nghiệp/ Điện tử/ Máy công nghiệp

  

  8
  

  Cam Lâm
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

21
  Nhân viên vận hành

máy CNC
  

  3
  

  Nam
  

  CNKT không bằng trở lên hoặc bằng cấp chứng
  chỉ chuyên ngành Bách khoa/ Điện tử/ thiết kế

  

  8
  

  Cam Lâm
  

22   Nhân viên IT
  

  2
  

  Nam
  

  CĐ trở lên
  

  8
  

  Cam Lâm
  

23   Nhân viên thống kê
  

  5
  

  Nam/nữ
  

  TC trở lên
  

  8
  

  Cam Lâm
  

24   Nhân viên PRD
  

  2
  

  Nam
  

  CĐ trở lên
  

  8
  

  Cam Lâm
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

25   Nhân viên kế hoạch
  

  5
  

  Nam/nữ
  

  TC trở lên
  

  8
  

  Cam Lâm
  

26
  Nhân viên Quality/

kiểm hàng
  

  10
  

  Nam/nữ
  

  TC trở lên
  

  8
  

  Cam Lâm
  

27   May công nghiệp
  

  5
  

  Nam
  

  LĐPT
  

  7
  

  Cam Lâm
  

28   Công nhân tổ Lusty
  

  10
  

  Nam
  

  LĐPT
  

  7
  

  Cam Lâm
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

29
  Công nhân sơn/ chà

nhám/ Đóng gói
  

  50
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  7
  

  Cam Lâm
  

30   Đan mây tre lá
  

  50
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  7
  

  Cam Lâm
  

31   Nhân viên Bảo vệ
  

  10
  

  Nam
  

  LĐPT
  

  6
  

  Cam Lâm
  

32   Công nhân Mộc máy
  

  100
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  7
  

  Cam Lâm
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

33
  Công nhân Công

nghệ sợi
  

  15
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  8,5
  

  Nha Trang
  

34
  Công nhân Công

nghệ may
  

  50
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  8,5
  

  Nha Trang
  

35   Công nhân Cắt, Ủi
  

  5
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  8,5
  

  Nha Trang
  

36   Công nhân Wash
  

  30
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  8,5
  

  Nha Trang
  

37
  Nhân viên kỹ thuật

Sợi, May
  

  5
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  8,5
  

  Nha Trang
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ
LƯỢNG 

Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

38   Nhân viên cơ điện
  

  4
  

  Nam 
  

  TC trở lên chuyên ngành Kỹ thuật
nhiệt, Cơ điện lạnh, Cơ điện

  tử, Điện Công nghiệp.
  

  >7
  

  Cam Lâm
  

39
  Nhân Viên An Ninh (Nhân Viên Chính

Thức)
  

  1
  

  Nam
  

  LĐPT
  

  5
  

  Nha Trang
  

40
  Nhân Viên Buồng Phòng (Nhân Viên

Chính Thức)
  

  1
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  5
  

  Nha Trang
  

41
  Nhân Viên Giặt Ủi ( Nhân Viên Chính

Thức)
  

  1
  

  Nam/nữ
  

  LĐPT
  

  5
  

  Nha Trang
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ
LƯỢNG 

Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

42   Nhân viên thu ngân
  

  34
  

  Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5,734
  

  Nha Trang
  

43   Nhân viên soạn hàng
  

  5
  

  Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5,734
  

  Nha Trang
  

44   Nhân viên giao hàng
  

  4
  

  Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5,734 + bonus số đơn giao
  

  Nha Trang
  

45   Nhân viên quầy thời trang/ gia dụng
  

  6
  

  Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5,734
  

  Nha Trang
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ
LƯỢNG 

Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

46
  Nhân viên quầy thực phẩm tươi sống

(rau, thịt, cá, bánh mì, deli)
  

20   Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5,734
  

  Nha Trang
  

47
 Nhân viên ngành hàng tiêu thụ mạnh

   

 9
 

  Nam/nữ
  

 Lao động phổ thông  
 5,3   Nha Trang

  

48
 Nhân viên bán hàng  

 10   Nam/nữ
  

  THPT trở lên
  

  5,734 + bonus số đơn giao
  

  Nha Trang
  

49
 Nhân viên kỹ thuật  

 4   Nam
  

 Trung cấp 8   Nha Trang
  



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

50   Giám đốc kinh doanh
  

  2
  

  Nam
  

  Đại học
  

  20
  

  Nha Trang
  

51   Nhân viên Phục vụ Nhà hàng
  

  10
  

  Nam/Nữ
  

  Trung cấp trở lên
  

  5 - 6
  

Cam Ranh

52  Nhân viên Lễ tân  6
 

 Nam/Nữ  Trung cấp trở lên  6 - 8 Cam Ranh

53  Nhân viên Hành lý
 10

 
 Nam/Nữ

 
 Biết sử dụng xe điện buggy

4 bánh
 5 - 6

 
Cam Ranh

54  Nhân viên Buồng phòng
 

 20
 

 Nam/Nữ  Lao động phổ thông  5 - 6
 

Cam Ranh



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

55   Nhân viên Vệ sinh công cộng/Giặt là
  

  10
  

  Nam/Nữ
  

  Lao động phổ thông
  

  5 - 6
  

Cam Ranh

56   Nhân viên order
  

  04
  

  Nam/Nữ
  

  Lao động phổ thông, biết tiếng
Anh hoặc tiếng Nga  

  6
  

Nha Trang

57
 Nhân viên bếp

 
 02

 
 Nam/Nữ

 
 Sơ cấp

 
 9
 

Nha Trang

58  Giám sát bộ phận ẩm thực  1
 

 Nam/Nữ
 

 CĐ trở lên
 

 9
 

Nha Trang

59  Nhân viên phục vụ  1  Nam/Nữ  Lao động phổ thông  5,5
 

Nha Trang



VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

60   Trưởng bộ phận thẩm mỹ
  

  1
  

  Nam/Nữ
  

  ĐH trở lên
  

  19
  

Nha Trang

61   Nhân viên lễ tân
  

  1
  

  Nam/Nữ
  

  TC trở lên
  

  4,8
  

Nha Trang

62  Nhân viên kỹ thuật
 

 1
 

 Nam
 

 TC trở lên
 

 4,8
 

Nha Trang

63
 Nhân

 viên an ninh
 

 1
 

 Nam
 

 Lao động phổ thông
 

 4,8
 

Nha Trang



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

1 Khán hộ công giúp việc nhà 07 Nữ Lao động phổ thông 21 - 25 Đài Loan

2 Hộ lý 30 Nữ Lao động phổ thông 21 - 25 Đài Loan

3 Công việc liên quan đến ngành Điện - Điện tử 40 Nam/Nữ Lao động phổ thông 21-25 Đài Loan 

4
Công nhân nhà máy, đóng gói bao bì, nhựa,

dệt may
30 Nam/Nữ Lao động phổ thông 21 - 25 Đài Loan

5
Công việc liên quan đến ngành thực phẩm,

bánh kẹo
15 Nam/Nữ Lao động phổ thông 21 - 25 Đài Loan



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

6 Công nhân cơ khí hàn, tiện, xây dựng 30 Nam
Lao động phổ thông 21 - 25

Đài loan

7 Công việc liên quan đến ngành nông nghiệp 40
Nam/ Nữ Lao động phổ thông 21 - 25

Đài loan

8 Sản xuất dụng cụ gia đình
18 Nam/Nữ Lao động phổ thông 20 - 25

Nhật Bản 

9
Gia công cơ khí 06 Nam Lao động phổ thông 20 - 25

Nhật Bản 

10
Lái máy xây dựng 04

Nam 
Lao động phổ thông 25 - 30

Nhật Bản 



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

11 Gia công kim loại 06 Nam Lao động phổ thông 20 - 25

12 Thi công móng nhà 04 Nam Lao động phổ thông 20 - 23

13 Thu hoạch tía tô 06 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

14 Trồng hoa cúc 06 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

15 Xây dựng tổng hợp 04 Nam Lao động phổ thông 30 - 35



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

16 Hàn kết cấu 06 Nam Lao động phổ thông 20 - 23

17 Chế biến thực phẩm 100 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

18 Thi công cốp pha 10 Nam Lao động phổ thông 25 - 30

19 Nông nghiệp trồng trọt 06 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

20 Sản xuất bê tông 06 Nam Lao động phổ thông 20 - 23



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

21 May quần áo thời trang cao cấp 03 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

22 Làm đường 04 Nam Lao động phổ thông 20 - 25

23 Dịch vụ nhà hàng, khách sạn 12 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

24 Chế biến cơm hộp 12 Nữ Lao động phổ thông 25 - 30

25 Chế biến thủy sản 03 Nam Lao động phổ thông 20 - 23



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

26 Hàn bán tự động 03 Nam Lao động phổ thông 20 - 23

27 Nội thất 09 Nam Lao động phổ thông 20 - 23

28 Thi công đường ống 04 Nam Lao động phổ thông 20 - 25

29 Làm đường ống nước 02 Nam Lao động phổ thông 20 - 25

30 Làm đường 12 Nam Lao động phổ thông 20 - 23



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

31 Giàn giáo 06 Nam Lao động phổ thông 20 - 23

32 Nuôi bò 06 Nữ Lao động phổ thông 20 - 23

33 Đập kim loại 03 Nam Lao động phổ thông 20 - 23

34 May quần áo 04 Nữ Lao động phổ thông 20 - 25

35 Lắp đặt thang máy, thang cuốn 08 Nam Lao động phổ thông 25 - 30 



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

36
Kỹ sư quản lý công trường 01 Nam

Có kinh nghiệm quản lý, giám
sát

40 - 45
Nhật Bản 

37
Kỹ sư IT 03

  Nam
  

ĐH chuyên ngành CNTT 40 - 45
Nhật Bản 

38
Kỹ sư cơ khí 06 Nam ĐH chuyên ngành cơ khí 40 - 45

Nhật Bản 

39
Lắp ráp linh kiện điện, điện tử 04 Nam Lao động phổ thông

Nhật Bản 

40 Trồng cà chua 40 Nữ 
Có chứng chỉ ngành nông

nghiệp
20 - 23

Nhật Bản 



THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

STT NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG Giới tính TRÌNH ĐỘ 
MỨC LƯƠNG

(triệu đồng/tháng)
ĐỊA ĐIỂM LÀM

VIỆC 

41 Đánh cá 40 Nam Lao động phổ thông 30 - 35 Nhật Bản 

42
Tokutei Nhà hàng

20
Nam/Nữ Có chứng chỉ Tokutei ngành

nhà hàng
30 - 35

Nhật Bản 


